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Câu 1: Sản phẩm nào sau đây không được chế biến từ thủy sản? 

A. Ruốc cá hồi. 
B. Xúc xích.
C. Cá thu đóng hộp. 
D. Tôm nõn.

Câu 2: Loại động vật nào sau đây không phải là động vật thủy sản? 

A. Tôm. 
B. Cua đồng. 
C. Rắn. 
D. Ốc.

Câu 3: Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về vai trò của nuôi thủy sản đối với con người?
A. Cung cấp nguồn thức ăn giàu tỉnh bột cho con người.
B. Cung cấp nguồn thức ăn giàu chất đạm cho con người.
C. Cung cấp nguồn thức ăn giàu chất xơ cho con người.
D. Cung cấp môi trường sống trong lành cho con người.
Câu 4: Hình thức khai thác thủy sản nào sau đây là đúng quy định? 
A. Sử dụng thuốc nổ.
B. Sử dụng kích điện.
C. Khai thác trong mùa sinh sản.
D. Sử dụng lưới có kích cỡ mắt lưới cho phép.
Câu 5: Vai trò của thủy sản là
A. cung cấp thực phẩm cho con người, làm thức ăn cho vật nuôi khác,hàng xuất khẩu.
B. làm thức ăn cho vật nuôi khác, hàng hóa xuất khẩu.
C. hàng hóa xuất khẩu,thực phẩm cho con người.
D.làm thức ăn cho vật nuôi, hàng hóa xuất khẩu.
Câu 6: Trong các loài cá sau, loài nào không được coi là quý hiếm có giá trị kinh tế cao cần được bảo vệ?

A. Cá Chẽm.
B. Cá Rô Phi.
C. Cá Lăng.
D. Cá Chình.

TỰ LUẬN:

Câu 1: Hiện nay ở địa phương em chất thải chăn nuôi được xử lí như thế nào? 
Theo em nếu chất thải không được thu gom và xử lí đúng cách sẽ ảnh hưởng như thế nào đến môi trường, sức khỏe con người và vật nuôi? Em hãy đề xuất biện pháp nên làm để bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.
Câu 2: Trình bày vai trò của thủy sản và cho ví dụ minh họa. Liên hệ thực tiễn ở địa phương em.


